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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, nhằm đánh giá nhận thức của người tiêu dùng 

về phân bón hóa học kém chất lượng. Phương pháp thu thập thông tin được thực hiện thông qua thảo luận nhóm, 

phỏng vấn sâu các bên liên quan tới quản lý và kinh doanh phân bón cũng như khảo sát bằng bảng hỏi với 90 người 

dân tại 3 xã có diện tích trồng trọt lớn của huyện. Kết quả cho thấy người dân gặp khó khăn nhất trong nhận biết các 

đặc điểm cảm quan bao bì phân bón. Đối với tác hại của phân bón kém chất lượng, hầu hết người dân có thể nhận 

biết tương đối rõ nhưng nhận thức về cách thức xử lý khi gặp phân bón kém chất lượng lại hạn chế hơn. Một số 

thách thức đối với nhận thức của người tiêu dùng bao gồm sự tinh vi trong chiến lược sản xuất phân bón kém chất 

lượng, nguồn thông tin người dân có thể tiếp nhận và đặc điểm của người tiêu dùng. Nghiên cứu đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về phân bón kém chất lượng, tập trung vào các giải pháp cho 

người tiêu dùng, giải pháp cho huyện và giải pháp cho các doanh nghiệp cung ứng phân bón uy tín. 

Từ khóa: Nhận thức của người tiêu dùng, phân bón, phân bón kém chất lượng. 

Consumer Awareness of Low-Quality Chemical Fertilizers  
in Bao Thang District, Lao Cai Province 

ABSTRACT 

The research was conducted in Bao Thang district, Lao Cai province to assess consumer awareness of low-

quality chemical fertilizers. The information was collected through group discussion, in-depth interviews with 

stakeholders in fertilizer management and business, as well as a survey with a questionnaire administered to 90 

consumers across 3 communes with large agricultural areas in the district. The results showed that consumers faced 

the most difficulty in recognizing the visual characteristics of low-quality fertilizer packaging. Regarding the harmful 

effects of low-quality fertilizers, most people could relatively recognize them, but the awareness of how to handle low-

quality fertilizers was limited. Some challenges to consumer awareness include the sophistication in the strategy of 

producing low quality fertilizers, the sources of information available to consumers, and consumer characteristics. 

The study proposes several solutions to enhance consumer awareness of low-quality fertilizers, focusing on solutions 

for consumers, solutions for the district authority, and solutions for reputable fertilizer suppliers.  

Keywords: Consumers’ awareness, fertilizer, low - quality fertilizers. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong sân xuçt nông nghiệp, phån bòn đþĉc 

coi là một trong nhĂng đæu vào quan trõng 

quyết đðnh tĆi nëng suçt, chçt lþĉng cûa cây 

tr÷ng (Abebe & Debebe, 2019; Dabessa & cs., 

2021; Lê Cânh Düng & cs., 2019; Khor & Zeller, 

2014; Michelson & cs., 2018; Nguyễn Tiến Düng 

& Lê KhþĄng Ninh, 2014; Obour & cs., 2015; 

Perdana & cs., 2018; Sitepu & cs., 2019; Yang & 

Fang, 2015). Phån bòn đòng gòp hĄn 40% vào 

việc tëng nëng suçt cây tr÷ng (Nguyễn Vën Bộ, 

2012). Là một quøc gia nông nghiệp, Việt Nam 

sā dýng khoâng 11 triệu tçn phån bòn, trong đò 
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lþĉng phân bón nhêp khèu đät 3,4 triệu tçn tÿ 

51 quøc gia và vùng lãnh thù trên thế giĆi vào 

nëm 2022 (Chu Khôi, 2023). Thąi gian qua, do 

dðch bệnh và các xung đột chiến tranh, dén tĆi 

ngu÷n phân bón nhêp khèu cûa Việt Nam bð đĀt 

gãy. Điều này dén đến cung về phân bón trên 

thế giĆi giâm đột ngột khiến giá phân bón ć Việt 

Nam và các quøc gia trên thế giĆi tëng phi mã. 

Đåy là một trong nhĂng nguyên nhân khiến 

việc gian lên trong sân xuçt, kinh doanh phân 

bón bộc lộ diễn biến phĀc täp vĆi nhiều cĄ sć 

cung Āng phân bón kém chçt lþĉng. Việc nông 

dân mua phân bón kém chçt lþĉng làm ânh 

hþćng tĆi doanh thu cûa các doanh nghiệp làm 

ën chån chính, tÿ đò gåy tùn thçt thuế cho ngân 

sách nhà nþĆc. Bên cänh đò, nëng suçt cây 

tr÷ng thçp, thoái hòa đçt đai, khiến cho ngþąi 

nông dân bð bæn cùng hóa, tÿ đò làm ânh hþćng 

tĆi să phát triển cûa nền nông nghiệp nþĆc ta 

(Bâo Lâm, 2022).  

Khái niệm phân bón kém chçt lþĉng đþĉc 

nêu täi Nghð đðnh sø 84/2019/NĐ-CP quy đðnh 

về quân lý phân bón cûa Chính phû ban hành 

ngày 14/11/2019. Theo đò, “phån bòn khöng 

đâm bâo chçt lþĉng là phân bón có chî tiêu 

chçt lþĉng, yếu tø hän chế không phù hĉp vĆi 

Quyết đðnh công nhên phån bòn lþu hành täi 

Việt Nam hoặc quy chuèn kỹ thuêt quøc gia” 

(Chính phû, 2019). Các chế tài nhìm xā lý 

phân bón kém chçt lþĉng đã đþĉc quy đðnh 

trong một sø vën bân chính sách nhþ Luêt sø 

71/2014/QH13, Nghð đðnh sø 55/2018/NĐ-CP 

quy đðnh xā phät vi phäm hành chính trong 

lïnh văc phân bón cûa Chính phû; Nghð đðnh sø 

84/2019/NĐ-CP quy đðnh về quân lý phân bón; 

Nghð đðnh sø 98/2020/NĐ-CP quy đðnh xā phät 

vi phäm hành chính trong hoät động thþĄng 

mäi, sân xuçt, buôn bán hàng giâ, hàng cçm và 

bâo vệ quyền lĉi ngþąi tiêu dùng; Quy chuèn 

kỹ thuêt Quøc gia QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT cûa Bộ NN&PTNT về 

chçt lþĉng phân bón. Về cĄ bân các chính sách 

đã täo ra hành lang pháp lý tþĄng đøi đæy đû 

trong quân lý nhà nþĆc về phån bòn. Các cĄ 

quan nhà nþĆc nhþ Cýc Bâo vệ Thăc vêt đã 

phøi hĉp vĆi cĄ quan cöng an, cĄ quan quân lý 

thð trþąng, cĄ quan thanh tra để thăc thi 

nhĂng chính sách này nhþng vçn nän phân 

bón kém chçt lþĉng vén còn t÷n täi. Việc ngþąi 

tiêu dùng tă nhên biết và tránh mua phân bón 

kém chçt lþĉng là một trong nhĂng biện pháp 

quan trõng giúp ngën chặn đáng kể vçn đề 

phân bón kém chçt lþĉng (Bâo Lâm, 2022). Tuy 

nhiên, cho tĆi thąi điểm hiện täi ć Việt Nam 

vén chþa cò nhiều nghiên cĀu về nhên thĀc 

cûa ngþąi tiêu dùng về phân bón kém chçt 

lþĉng. Chính vì thế, việc nghiên cĀu thăc träng 

nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng về phân bón 

kém chçt lþĉng giĂ vai trò quan trõng giúp đề 

xuçt đþĉc giâi pháp nhìm nâng cao nhên thĀc 

cûa ngþąi tiêu dùng giúp hõ có thể nhên diện 

hàng kém chçt lþĉng một cách hiệu quâ. 

Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện trên đða bàn 

huyện Bâo Thíng, là một huyện miền núi cûa 

tînh Lào Cai vĆi mýc tiêu tìm hiểu thăc träng 

nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng về phân bón kém 

chçt lþĉng, qua đò gòp phæn đề xuçt giâi pháp 

nhìm nâng cao nhên thĀc cho ngþąi dân trên 

đða bàn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Ngþąi tiêu dùng ć khu văc miền núi, vùng 

såu, vùng xa thþąng ít đþĉc tiếp cên thông tin 

và kiến thĀc về chçt lþĉng cûa sân phèm và có 

thể dễ dàng bð lÿa khi mua phân bón hóa hõc 

khöng đät chuèn (Bâo Lâm, 2022). Nghiên cĀu 

chõn huyện Bâo Thíng, tînh Lào Cai là một 

huyện miền núi ć nþĆc ta. Việc nâng cao nhên 

thĀc về phân bón kém chçt lþĉng có thể giúp 

ngþąi dân tă bâo vệ và lăa chõn sân phèm tøt 

hĄn cho sân xuçt và sĀc khóe cộng đ÷ng.  

Nëm 2020, toàn huyện Bâo Thíng có diện 

tích cåy lþĄng thăc có hät đät 3.770ha, sân 

lþĉng 39.395 tçn; diện tích rau đät 2.299ha, sân 

lþĉng 31.706 tçn; cåy ën quâ (bþći, cam) 117ha; 

diện tích chè 858ha, sân lþĉng 6.787 tçn, diện 

tích cåy ën quâ 2.522,4ha, sân lþĉng 30.080,6 

tçn (Huyện ûy Bâo Thíng, 2021). VĆi diện tích 

tr÷ng trõt lĆn, nhu cæu phân bón hóa hõc cûa 

ngþąi dån trên đða bàn huyện ngày càng tëng 

cao, việc nhên diện cûa ngþąi tiêu dùng về phân 

bón chçt lþĉng giĂ vai trò quan trõng. 
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Huyện Bâo Thíng cò 14 đĄn vð hành chính, 

trong đò cò 11 xã và 3 thð trçn. Nghiên cĀu lăa 

chõn 3 xã là xã Phú Nhuên, xã Gia Phú và xã 

Xuån Quang làm điểm khâo sát. Tiêu chí lăa 

chõn các xã này dăa trên diện tích canh tác cây 

tr÷ng lĆn trên đða bàn huyện vĆi giâ đðnh  

rìng nhòm ngþąi có nhu cæu mua phân bón hóa 

hõc lĆn. 

2.2. Thu thập thông tin 

Thông tin thĀ cçp đþĉc thu thêp tÿ sách, 

báo điện tā, täp chí và các báo cáo liên quan về 

công tác quân lý nhà nþĆc về sân xuçt kinh 

doanh vêt tþ nöng nghiệp trên đða bàn huyện. 

Thöng tin sĄ cçp đþĉc thu thêp bìng 

phþĄng pháp phóng vçn sâu, thâo luên nhóm và 

khâo sát thông qua bâng hói vĆi các đøi tþĉng 

liên quan. Cý thể: ở cấp huyện: nghiên cĀu tiến 

hành phóng vçn trăc tiếp 05 cán bộ trong đò 04 

cán bộ (01 cán bộ Phòng NN&PTNT huyện, 01 

Công an huyện, 01 cán bộ thuộc Đội Quân lý thð 

trþąng sø 3, 01 cán bộ Trung tâm Dðch vý Nông 

nghiệp huyện) thuộc đoàn kiểm tra việc sân 

xuçt, kinh doanh, buôn bán vêt tþ nöng nghiệp 

trên đða bàn huyện và phóng vçn 01 cán bộ 

thuộc Đài Truyền thanh Truyền hình Bâo 

Thíng; phóng vçn såu 03 đäi lý/cāa hàng kinh 

doanh vêt tþ nöng nghiệp trên đða bàn huyện 

theo quy mô (lĆn, vÿa và nhó lẻ); ở cấp xã: 

nghiên cĀu tiến hành phóng vçn trăc tiếp lãnh 

đäo phý trách kinh tế trên đða bàn các xã  

(01 ngþąi/xã), cán bộ phý trách nông nghiệp 

trên đða bàn các xã (01 ngþąi/xã), đäi diện hội 

nông dân cçp xã (01 ngþąi/xã), tùng sø ngþąi 

phóng vçn trăc tiếp ć các xã là 09 ngþąi.  

Nghiên cĀu sā dýng phþĄng pháp chõn méu 

phân tæng đøi vĆi nhòm ngþąi tiêu dùng (ngþąi 

mua phân bón) täi 3 xã điểm nghiên cĀu tiến 

hành phóng vçn 90 ngþąi (30 ngþąi/xã). Một 

cuộc thâo luên nhòm đþĉc tiến hành bao g÷m 

đäi diện cán bộ huyện, xã, ngþąi cung cçp vêt tþ 

nông nghiệp và ngþąi dân.  

Các chî tiêu nhên đðnh phân bón kém chçt 

lþĉng đþĉc tham khâo tÿ các vën bân chính 

sách bao g÷m vën bân về quân lý phân bón 

(Chính phû, 2019), quy chuèn kỹ thuêt quøc gia 

về chçt lþĉng phân bón (Bộ NN&PTNT, 2019), 

các nghiên cĀu khoa hõc (Bâo Lâm, 2022; Emi & 

cs., 2022; Nguyễn Vën Bộ, 2012; Norton & cs., 

2020), các bài viết trên các trang điện tā (Đêu 

Thð Triều, 2022; Hội Khoa hõc Kinh tế Việt 

Nam, 2022; Træn ĐĀc Thiện, 2023; Trung tâm 

Khâo kiểm nghiệm Phân bón quøc gia, 2022) và 

đþĉc xin ý kiến tÿ phóng vçn sâu, thâo luên 

nhóm täi huyện trþĆc khi tiến hành khâo sát 

nhòm ngþąi tiêu dùng. 

2.3. Xử lý và phân tích thông tin 

Thông tin thu thêp đþĉc xā lý bìng Excel. 

Trong đò, dĂ liệu phån tích đþĉc tùng hĉp thông 

qua thøng kê mô tâ và thøng kê so sánh để thể 

hiện thăc träng nhên thĀc cûa ngþąi dân về 

phân bón kém chçt lþĉng. Bên cänh đò, nghiên 

cĀu có sā dýng thang đo Likert vĆi 5 mĀc hiểu 

biết cûa ngþąi dân về phân bón kém chçt lþĉng. 

Điểm bình quân cûa thang đo đþĉc tính bìng 

công thĀc tính sø bình quân gia quyền. Công 

thĀc tính nhþ sau: 

n n

n

a f
A

f




 

VĆi giá trð A  là giá trð bình quân cûa thang 

đo. Giá trð an là điểm đánh giá thĀ n. fn là sø 

phiếu nhên điểm an. VĆi giá trð điểm nhên tÿ 1 

tĆi 5, khoâng cách phân mĀc là 0,8 và các kết 

luên về điểm trung bình tþĄng Āng theo các 

khoâng đo tÿ: (1) Tÿ 1,00 tĆi 1,79: Chưa từng 

nghe nói; (2) Tÿ 1,80 tĆi 2,60: Biết một chút;  

(3) Tÿ 2,61 tĆi 3,40: Bình thường; (4) Tÿ 3,41 tĆi 

4,20: Biết tương đối rõ và (5) Tÿ 4,21 tĆi 5,00: 

Biết rõ.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhận thức của người dân trên địa bàn 

huyện Bâo Thắng, tỉnh Lào Cai về phân 

bón kém chất lượng  

3.1.1. Nhận thức về đặc điểm bao bì phân 

bón kém chất lượng 

Nhên biết về đặc điểm cûa bao bì phân bón 

kém chçt lþĉng là một trong nhĂng chî tiêu đæu 

tiên nhìm đánh giá nhên thĀc cûa ngþąi dân.  
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Bâng 1. Nhận thức của người dân  

trên địa bàn huyện Bâo Thắng về đặc điểm bao bì phân bón kém chất lượng 

Nhận định 
Mức độ đồng ý (%) (n = 90) Điểm  

trung bình 1 2 3 4 5 

Vỏ bao bì kém chất lượng, chữ in mờ nhạt, không rõ ràng 33,33 22,22 22,22 16,67 5,56 2,39 

Không có hoặc thông tin về thành phần phân bón không 
chính xác 

27,78 22,22 26,67 18,89 4,44 2,50 

Không có hoặc địa chỉ, số điện thoại liên lạc nơi sản xuất 
không rõ ràng, không liên lạc được 

35,56 21,11 24,44 14,44 4,44 2,31 

Ký hiệu tương tự với bao bì của thương hiệu nổi tiếng, 
thêm một số điểm/biểu tượng khác 

47,78 32,22 13,33 4,44 2,22 1,81 

Có mã QR trên bao bì nhưng không truy xuất được 38,89 27,78 16,67 14,44 2,22 2,13 

Ghi chú: Điểm số từ 1 đến 5 thang đo Likert thể hiện mức độ từ Chưa từng nghe nói tới Biết rõ. 

MĀc độ nhên biết cûa ngþąi dân về phân 

bón kém chçt lþĉng tÿ các đặc điểm trên bao bì 

cûa sân phèm nhên giá trð trung bình trong 

khoâng tÿ 1,81 tĆi 2,50 (Bâng 1) tþĄng Āng vĆi 

mĀc ngþąi dân chî Biết một chút trong khoâng 

đo cûa thang Likert.  

Trong đò, nhên thĀc về các ký hiệu tþĄng tă 

hoặc nhãn mác y hệt chî thêm vào một sø biểu 

tþĉng nhó trên bao bì so vĆi bao bì cûa thþĄng 

hiệu uy tín có giá trð trung bình thçp nhçt (nhên 

giá trð 1,81). Trong sø ngþąi đþĉc hói, 47,78% cho 

biết hõ chþa tÿng nghe nói tĆi đặc điểm nhên 

däng này. Theo ngþąi dân, trên thð trþąng hiện 

nay có quá nhiều sân phèm phân bón vĆi thþĄng 

hiệu khác nhau nên rçt khò để hõ có thể ghi nhĆ 

các biểu tþĉng hay các chi tiết nhó trên bao bì để 

có thể nhên diện să khác biệt.  

Ngoài ra, một sø đặc điểm nhên diện phân 

bón giâ, kém chçt lþĉng khác cüng đþĉc nghiên 

cĀu khai thác bao g÷m vó bao bì mą nhät, chĂ in 

khöng rô ràng; khöng cò đða chî ngþąi sân xuçt 

hoặc sø điện thoäi không liên hệ đþĉc; có mã QR 

trên bao bì nhþng khöng truy xuçt đþĉc hay 

nhên thĀc về bao bì không có hoặc thông tin về 

thành phæn phân bón không chính xác. Các chî 

tiêu nhên thĀc này cüng chî nhên giá trð trung 

bình ć ngþĈng 2 trong thang đo Likert thể hiện 

ngþąi tiêu dùng mĆi chî Biết một chút.  

Kết quâ thâo luên nhóm cho thçy trên thð 

trþąng hiện nay t÷n täi phân bón kém chçt 

lþĉng, tuy nhiên ngþąi sân xuçt vén đánh lÿa 

ngþąi tiêu dùng bìng cách ghi thông tin mêp mą 

trên bao bì. Cý thể, thông tin cho biết phân bón 

kém chçt lþĉng hay không thể hiện ć các thông 

sø hàm lþĉng dinh dþĈng chính có trong sân 

phèm nhþ N, P và K. Ví dý, trên bao bì ghi là 

NPK 16 - 16 - 8, theo cách hiểu thöng thþąng 

thì tỷ lệ Đäm chiếm 16%, Lân chiếm 16%, Kali 

chiếm 8%, nhþng ć dþĆi bao bì nhà sân xuçt bù 

sung dòng chĂ nhó ghi thành phæn chính cûa 

phån bòn là Đäm chiếm 1%, Lân chiếm 1,5% và 

Kali chiếm tỷ lệ 1%. Tỷ lệ thăc cûa phân bón 

thçp nhþ vêy thể hiện hàm lþĉng dinh dþĈng 

nghèo nàn không có giá trð nhiều cho cây tr÷ng. 

Ngþąi dån lþu ý đõc kỹ thông tin trên bao bì và 

hói läi ngþąi bán khi có nghi ngą.  

3.1.2. Nhận thức về tính hiệu quả và tác hại 

của phân bón kém chất lượng 

Trong khi nhên thĀc về đặc điểm bao bì 

phân bón kém chçt lþĉng rçt thçp thì nhên thĀc 

về phân bón kém chçt lþĉng cûa ngþąi dân tøt 

hĄn vĆi điểm trung bình trên 3,47 tþĄng Āng vĆi 

mĀc Biết tương đối rõ (Bâng 2). Phân bón kém 

chçt lþĉng thþąng đþĉc áp dýng trong một 

khoâng thąi gian nhçt đðnh, nhþng cåy tr÷ng 

không thể phát triển, đöi khi cò thể gặp tình 

träng cây chết sau khi sā dýng phân bón này. 

Một dçu hiệu khác cûa phân bón kém chçt 

lþĉng là sau một thąi gian, phân bón vén không 

tan hết trong nþĆc hoặc không hòa tan trong 

dðch tÿ rễ cây hoặc đçt, khiến cho hiệu quâ cûa 

phân bón trên cây tr÷ng bð giâm sút. Trên thăc 

tế, có nhĂng loäi phân bón hóa hõc tan chêm, 

tuy nhiên dòng phân bón tan chêm sẽ đþĉc ghi 
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rõ trên bao bì, còn nếu phân không tan trong 

một thąi gian có thể là dçu hiệu để ngþąi tiêu 

dùng có thể “nghi ngờ” để phân ánh läi cho cĄ 

quan chĀc nëng biết và xā lý.  

Khi hói ngþąi dân về hiểu biết cûa hõ liên 

quan đến các tác häi cûa phân bón kém chçt 

lþĉng, các tác häi têp trung vào việc giâm nëng 

suçt cho cây tr÷ng, gây häi cho đçt, mçt thêm 

chi phí để mua loäi phân khác và thêm chí ânh 

hþćng tĆi sĀc khóe cûa ngþąi bòn phån. Ngþąi 

dân biết tþĄng đøi rõ việc sā dýng phân bón 

kém chçt lþĉng có thể gây các tác häi nhþ giâm 

nëng suçt cây tr÷ng, gây häi cho đçt, mçt thêm 

chi phí hay ânh hþćng sĀc khóe (vĆi điểm trung 

bình trong khoâng tÿ 3,53 tĆi 3,58) (Bâng 2). 

3.1.3. Nhận thức về cách xử lý khi gặp vấn 

đề về phân bón kém chất lượng 

Nghiên cĀu cüng khai thác nhên thĀc cûa 

ngþąi dån để xem hõ có biết về cách xā lý khi 

gặp vçn đề về phân bón kém chçt lþĉng hay 

không (Bâng 3). 

Nhên thĀc cûa ngþąi dân về việc giĂ läi 

méu phân bón hay chýp ânh läi méu phân bón 

khi nghi ngą phân bón kém chçt lþĉng cò điểm 

trung bình thçp nhçt. Câ hai nhên đðnh này có 

điểm trung bình nìm trong khoâng thang đo 

mĀc 2 tĀc là ngþąi dân biết một chút về cách 

thĀc xā lý này. Việc nhên thĀc đþĉc việc cæn 

trình báo hiện tþĉng phân bón kém chçt lþĉng 

tĆi cĄ quan cçp trên hay báo läi cho cāa hàng 

bán phån đþĉc ngþąi dân nhên thĀc vĆi tỷ lệ cao 

hĄn (điểm trung bình là 3,53 và 3,52), tuy nhiên 

khi hói kỹ hĄn về cĄ quan cçp trên mà hõ dă 

kiến trình báo là nhĂng ai thì đa phæn ngþąi 

dân lúng túng, một sø trâ ląi đþĉc là hõ sẽ báo 

vĆi cán bộ phý trách nông nghiệp cûa xã. Ngoài 

việc sā dýng phân hóa hõc, việc tă sân xuçt 

phân bón hĂu cĄ tÿ phý phèm nông nghiệp cüng 

đþĉc xem là một biện pháp mà ngþąi dân có thể 

áp dýng để giâm thiểu tác động cûa việc sā 

dýng phân hóa hõc kém chçt lþĉng, ngþąi dân 

thể hiện mĀc độ trung bình (điểm 2,80) khi hiểu 

về nhên đðnh này. Tuy nhiên theo ngþąi dân, 

đåy là việc làm đñi hói cæn có thąi gian vì hiện 

nay ngþąi dån đã hình thành thòi quen sā dýng 

phân hóa hõc. Ngoài ra, việc xā lý đçt tr÷ng và 

chëm sòc cåy sau khi sā dýng phân bón kém 

chçt lþĉng cüng đþĉc ngþąi dân nhên thĀc ć 

mĀc trung bình là 2,78 điểm (Bâng 3). 

Kết quâ thâo luên nhóm về biện pháp khíc 

phýc đçt tr÷ng và chëm sòc cåy tr÷ng nếu gặp 

phâi hiện tþĉng phân bón kém chçt lþĉng có thể 

thçy các bên liên quan đánh giá khâ nëng áp 

dýng các biện pháp câi täo đçt tr÷ng, chëm sòc 

cây tr÷ng, theo dõi sâu bệnh häi đều là nhĂng 

hoät động rçt khó áp dýng so vĆi nhên thĀc cûa 

ngþąi dân. Hoät động tþĆi nþĆc cho cây tr÷ng 

cüng chî đþĉc đánh giá ć mĀc 2 (khó áp dýng) 

và hoät động bón vôi bột để câi täo đçt ć mĀc 3 

(bình thþąng). Điều này cho thçy các hoät động 

xā lý hêu quâ sau khi ngþąi dân bón phân kém 

chçt lþĉng không hề dễ dàng vĆi khoâng trøng 

nhên thĀc hiện täi cûa hõ (Bâng 4).  

Bâng 2. Nhận thức của người dân trên địa bàn huyện Bâo Thắng  

về hiệu quâ và tác hại của phân bón kém chất lượng 

Nhận định 
Mức độ đồng ý (%) (n = 90) 

Điểm  
trung bình 

1 2 3 4 5 

Không thấy cây trồng phát triển, cây còi cọc 10,00 11,11 20,00 27,78 31,11 3,59 

Phân bón sử dụng sau một thời gian vẫn không tan  13,33 13,33 18,89 22,22 32,22 3,47 

Giảm năng suất cây trồng 10,00 14,44 15,56 27,78 32,22 3,58 

Gây hại cho đất 11,11 12,22 16,67 28,89 31,11 3,57 

Mất thêm chi phí để mua loại phân khác 13,33 11,11 14,44 28,89 32,22 3,56 

Ảnh hưởng tới sức khỏe của người bón phân 13,33 12,22 13,33 30,00 31,11 3,53 

Ghi chú: Điểm số từ 1 đến 5 thang đo Likert thể hiện mức độ từ Chưa từng nghe nói tới Biết rõ. 
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Bâng 3. Nhận thức của người dân trên địa bàn huyện Bâo Thắng  

về cách xử lý nếu gặp vấn đề phân bón kém chất lượng 

Nhận định 
Mức độ đồng ý (%) (n = 90) Điểm  

trung bình 1 2 3 4 5 

Giữ lại mẫu phân bón 32,22 22,22 20,00 20,00 5,56 2,44 

Chụp ảnh lại mẫu phân bón 22,22 28,89 20,00 27,78 1,11 2,57 

Báo lại cho cửa hàng bán 12,22 12,22 20,00 22,22 33,33 3,52 

Báo lại cho chính quyền 11,11 13,33 18,89 24,44 32,22 3,53 

Tự sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp 24,44 21,11 17,78 23,33 13,33 2,80 

Xử lý đất trồng và chăm sóc cây trồng sau khi đã bón phân 21,11 28,89 18,89 13,33 17,78 2,78 

Ghi chú: Điểm số từ 1 đến 5 thang đo Likert thể hiện mức độ từ Chưa từng nghe nói tới Biết rõ. 

Bâng 4. Cách thức xử lý đất trồng và chăm sóc cây trồng sau  

khi gặp phân bón kém chất lượng và đánh giá mức độ nhận thức  

của người dân trên địa bàn huyện Bâo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Các biện pháp xử lý Cách thức Tác dụng 
Đánh giá khả năng  

áp dụng so với nhận thức 
của người dân

* 

Xử lý đất trồng Xử lý bằng vôi bột: rải vôi bột lên 
mặt đất (cày sâu để vôi bột 
ngấm xuống đất) 

Trung hòa axit, khử độc đất  

Xử lý bằng các loại phân hữu cơ Nâng cao độ phì nhiêu của đất, giúp đất 
nhanh chóng hồi phục 

 

Chăm sóc cây trồng Tưới nước đầy đủ Cây trồng hấp thụ nước và dinh dưỡng để 
phục hồi nhanh hơn 

 

Bón bổ sung phân 
bón chất lượng 

Bón bổ sung phân bón  

Phòng trừ sâu bệnh Lưu ý nhận diện các dấu hiệu 
của sâu bệnh để có biện pháp 
can thiệp kịp thời  

Vì tác động của phân bón kém chất lượng 
có thể làm suy yếu cây trồng và làm cho 
chúng dễ bị tấn công bởi sâu bệnh, việc 
chủ động phòng trừ sâu bệnh là rất cần 
thiết để tránh thiệt hại nghiêm trọng cho 
cây trồng trong giai đoạn này 

 

Ghi chú : Rất khó áp dụng, : Khó áp dụng; : Bình thường; : Dễ áp dụng và  Rất dễ 

dàng áp dụng.  

3.2. Đánh giá về nhận thức và những rào 

cân ânh hưởng tới nhận thức của người 

tiêu dùng trên địa bàn huyện Bâo Thắng, 

tỉnh Lào Cai về phân bón kém chất lượng 

3.2.1. Đánh giá về nhận thức của người tiêu 

dùng trên địa bàn huyện Bảo Thắng về 

phân bón kém chất lượng 

Nhþ vêy, nghiên cĀu đã xem xét thăc träng 

nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng trên đða bàn 

huyện Bâo Thíng theo ba nhóm nhên thĀc bao 

g÷m: (1) Nhên thĀc về đặc điểm bao bì; (2) Nhên 

thĀc về hiệu quâ và tác häi và (3) Nhên thĀc về 

các biện pháp xā lý khi gặp phân bón kém chçt 

lþĉng. Trong tùng sø 17 chî tiêu đo lþąng nhên 

thĀc trong phiếu khâo sát (kết quâ thể hiện qua 

các bâng 1, 2 và 3) và đþĉc tùng hĉp qua hình 1 

cho thçy, 7 chî tiêu đþĉc ngþąi tiêu dùng đánh 

giá là Biết một chút (chiếm tỷ lệ 41,18%), các 

chî tiêu này thuộc về nhóm nhên thĀc về đặc 

điểm bao bì (5 chî tiêu) và nhóm nhên thĀc về 

xā lý khi gặp vçn đề (2 chî tiêu). Có 2 chî tiêu 

đþĉc đánh giá ć mĀc Bình thường (chiếm tỷ lệ 

11,76%) thuộc về nhóm nhên thĀc xā lý khi gặp 

phân bón kém chçt lþĉng. Có 8 chî tiêu đþĉc 
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đánh giá ć mĀc Biết tương đối rõ (chiếm tỷ lệ 

47,06%) thuộc về nhóm nhên thĀc về hiệu quâ 

và tác häi cûa phân bón kém chçt lþĉng (6 chî 

tiêu) và nhên thĀc cách thĀc xā lý khi gặp phân 

bón kém chçt lþĉng (2 chî tiêu). Không có ý kiến 

nào nhên đðnh rìng Chưa từng nghe nói hay 

Biết rõ thöng tin mà đề tài khâo sát về mĀc độ 

nhên thĀc.  

Nhþ vêy, nhìn chung nhên thĀc cûa ngþąi 

dân về phân bón kém chçt lþĉng cñn chþa cao. 

Đáng lþu ý là nhòm nhên thĀc thçp nhçt läi têp 

trung ć các chî tiêu nhên diện phân bón kém 

chçt lþĉng thông qua bao bì sân phèm. Chính vì 

thế, rçt khò để ngþąi dân có thể phòng tránh 

phân bón kém chçt lþĉng tÿ nhên thĀc cûa hõ. 

Bên cänh đò, mặc dù các nhóm chî tiêu nhên 

thĀc về hiệu quâ và tác häi cûa phân bón kém 

chçt lþĉng cüng nhþ nhên thĀc đþĉc các biện 

pháp xā lý khi gặp vçn đề nhþng trên thăc tế 

kết quâ nghiên cĀu đã chî ra ngþąi dân còn lúng 

túng khi chþa biết trình báo tĆi cĄ quan nào 

cüng nhþ chþa biết cách xā lý hiệu quâ đçt 

tr÷ng và chëm sòc cåy tr÷ng sau khi bón phân 

kém chçt lþĉng. 

3.2.2. Một số thách thức đối với nhận thức 

người tiêu dùng về phân bón kém chất 

lượng trên địa bàn huyện Bảo Thắng  

Sự tinh vi trong chiến lược sản xuất phân 

bón kém chất lượng của các nhà sản xuất 

Kết quâ tÿ thâo luên nhóm và phóng vçn 

sâu cho thçy, thû thuêt cûa ngþąi sân xuçt 

phân bón kém chçt lþĉng rçt tinh vi. Hõ có thể 

nhái vó bao bì cûa các thþĄng hiệu nùi tiếng 

hoặc giâm chçt lþĉng phân bón thông qua các 

chiêu trñ nhþ giâm tỷ lệ phån đít tiền, tëng tỷ 

lệ phân hoặc phý gia rẻ tiền. Chính vì thế, việc 

nâng cao nhên thĀc cho ngþąi dân trong nhên 

biết các loäi phân bón chçt lþĉng ngày càng trć 

nên khò khën.  

Nguồn thông tin người dân tiếp nhận  

Khi đþĉc hói về ngu÷n thöng tin ngþąi dân 

tiếp cên để biết về phân bón kém chçt lþĉng, tỷ 

lệ cao nhçt thuộc về nhòm ngþąi bán phân bón 

(33,33%) và hàng xòm, thành viên gia đình 

(30,00%). Tỷ lệ thçp hĄn thuộc về nhóm hĉp tác 

xã, cán bộ đða phþĄng (23,33%) và thçp nhçt là 

việc tiếp nhên tin tĀc trên báo và các mäng xã 

hội (13,33%) (Hình 2). Đåy cò thể đþĉc coi là 

một trong nhĂng rào cân làm ânh hþćng tĆi việc 

nâng cao nhên thĀc cho ngþąi dån trên đða bàn 

huyện Bâo Thíng bći vì hiện nay vĆi să phát 

triển cûa internet, việc cêp nhêt diễn biến về 

phân bón kém chçt lþĉng đþĉc đëng tâi rçt 

nhiều trên các mäng xã hội và các trang báo 

điện tā. Thêm nĂa việc ngþąi dân quá phý 

thuộc thöng tin vào nhòm ngþąi bán phân bón 

cüng là một lþu ý cho cĄ quan nhà nþĆc trong 

công tác quân lý nhà nþĆc về phân bón. 

  

Ghi chú: ĐVT: Chỉ tiêu 

Hình 1. Thống kê số lượng các chỉ tiêu đo lường nhận thức  

của người dân trên địa bàn huyện Bâo Thắng  

phân theo các mức độ và loại nhận thức về phân bón kém chất lượng 
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Hình 2. Nguồn thông tin người dân trên địa bàn huyện Bâo Thắng  

tiếp nhận về phân bón kém chất lượng 

 

Nguồn: Huyện ủy Bảo Thắng (2021). 

Hình 3. Tỷ lệ người dân tộc trên địa bàn 3 xã khâo sát (ĐVT: %) 

 

Đặc điểm của người tiêu dùng  

Trên đða bàn các xã khâo sát täi huyện Bâo 

Thíng, mặc dù dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ đa sø 

(xã Phú Nhuên: 58%, xã Gia Phú: 66% và xã 

Xuân Quang: 83%), sø lþĉng ngþąi dân tộc thiểu 

sø vén chiếm tỷ lệ lĆn, sinh søng phân tán ć các 

xã. Các nhóm dân tộc có thể kể tên nhþ dån tộc 

Dao, Tày, Nùng, H’Mông, Hoa, Phù Lá, Giáy, 

Mþąng, Pa Cö,„ (Hình 3). Nhþ vêy có thể thçy, 

vĆi đặc điểm ngþąi tiêu dùng là ngþąi dân tộc, 

nhên thĀc cûa ngþąi dân có thể bð cân trć bći 

ngôn ngĂ 

3.3. Một số giâi pháp và khuyến nghị nhằm 

nâng cao nhận thức của người tiêu dùng 

trên địa bàn huyện Bâo Thắng, tỉnh Lào 

Cai về phân bón kém chất lượng 

Thứ nhất, ngþąi tiêu dùng cæn chû động 

nâng cao nhên thĀc cûa mình thông qua việc: 

(1) Tìm hiểu thật kỹ nhãn sản phẩm trên bao bì 
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phân bón. Sân phèm thiếu thông tin hoặc không 

rõ ràng có thể là dçu hiệu cûa phân bón giâ, 

kém chçt lþĉng. Ngþąi mua cæn chú ý tĆi nhĂng 

thông tin về hàm lþĉng dinh dþĈng đþĉc ghi 

trên bao bì. (2) Người dân không nên ham rẻ, 

không ham khuyến mại cao vì các đĄn vð sân 

xuçt cæn có lĉi nhuên và giá thçp cùng vĆi să 

chênh lệch lĆn có thể là dçu hiệu cûa phân bón 

kém chçt lþĉng. (3) Chọn mua phân của các 

doanh nghiệp lớn, uy tín và có bề dày kinh 

nghiệm. (4) Người dân cần chủ động phối hợp 

với các cơ quan chức năng trong việc đèy mänh 

chøng phân bón giâ, nhái, kém chçt lþĉng. Khi 

phát hiện các dçu hiệu nghi ngą về chçt lþĉng 

phân bón cæn báo ngay cho chính quyền đða 

phþĄng để phøi hĉp xā lý. (5) Khi nông dân mua 

phân bón nên lưu mẫu, chụp ảnh mẫu phân bón, 

giữ hóa đơn. Đøi vĆi các lô phân bón mua sø 

lþĉng lĆn, có thể yêu cæu kiểm nghiệm sân phèm.  

Thứ hai, đða phþĄng cæn: (1) Thþąng xuyên 

tù chĀc các đĉt tuyên truyền, phù biến kiến thĀc 

giúp ngþąi dân có thể nhên biết hàng kém chçt 

lþĉng và minh bäch hóa các sân phèm trên thð 

trþąng; phþĄng thĀc têp huçn cæn chú ý tĆi 

nhòm ngþąi dân tộc thiểu sø trên đða bàn huyện, 

phþĄng pháp phù biến tuyên truyền thông qua 

hình thĀc/ngu÷n thông tin cung cçp phù hĉp; 

(2) Hĉp tác mêt thiết vĆi các doanh nghiệp đáng 

tin cêy để phát hiện và ngën chặn să xuçt hiện 

cûa các loäi phân bón giâ, kém chçt lþĉng; 

(3) Nâng cao nhên thĀc cûa nông dân về phân 

bón hĂu cĄ và þu điểm cûa việc sā dýng loäi 

phân này, nhìm thúc đèy việc áp dýng phân bón 

hĂu cĄ trong sân xuçt nông nghiệp.  

Thứ ba, các doanh nghiệp có uy tín cæn 

thiết lêp hệ thøng giám sát sân phèm nhái 

thþĄng hiệu để ngþąi tiêu dùng có thể dễ dàng 

xác đðnh. Cæn xây dăng chiến lþĉc toàn diện để 

chøng läi hàng nhái, kém chçt lþĉng đặc biệt là 

thông qua việc tëng cþąng công tác truyền 

thông về sân phèm và hĉp tác chặt chẽ vĆi các 

cĄ quan chĀc nëng, đäi lý và khách hàng trong 

cuộc chiến chøng hàng giâ, kém chçt lþĉng. Cæn 

hĉp tác vĆi các công ty công nghệ để thúc đèy 

quá trình sø hóa và xây dăng cĄ sć dĂ liệu, giúp 

cho câ chính quyền, ngþąi tiêu dùng và doanh 

nghiệp có thể nhên diện sân phèm và tra cĀu 

thông tin dễ dàng. 

4. KẾT LUẬN 

TrþĆc vçn nän về phân bón kém chçt lþĉng 

diễn ra ngày càng phĀc täp, đặc biệt ć khu văc 

vùng sâu vùng xa, nghiên cĀu này đþĉc thăc 

hiện täi huyện Bâo Thíng, tînh Lào Cai nhìm 

xem xét nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng về phân 

bón kém chçt lþĉng. Kết quâ nghiên cĀu cho 

thçy nhên thĀc cûa ngþąi dân về phân bón kém 

chçt lþĉng cñn chþa cao. Đáng ngäi nhçt là 

nhên thĀc thçp läi ć nhóm chî tiêu nhên biết về 

đặc điểm bao bì để ngþąi tiêu dùng có thể phòng 

tránh trþĆc khi mua phån bòn. Đøi vĆi nhên 

thĀc về tác häi cûa phân bón kém chçt lþĉng, 

hæu hết ngþąi dân biết tþĄng đøi rõ. Tuy nhiên, 

nhên thĀc cûa hõ về các biện pháp xā lý khi gặp 

phân bón kém chçt lþĉng läi chþa thăc să tøt. 

Một sø rào cân làm ânh hþćng tĆi nhên thĀc cûa 

ngþąi tiêu dùng về phân bón kém chçt lþĉng có 

thể chî ra bao g÷m să tinh vi trong chiến lþĉc 

sân xuçt phân bón kém chçt lþĉng, ngu÷n thông 

tin ngþąi dân tiếp nhên, và đặc điểm cûa ngþąi 

đþĉc phóng vçn.  

Nghiên cĀu cüng đề xuçt một sø giâi pháp 

và khuyến nghð tĆi ngþąi dân trong việc chû 

động nâng cao nhên thĀc để phòng tránh các rûi 

ro khi mua phâi phân bón giâ, kém chçt lþĉng; 

các giâi pháp tĆi Ủy ban nhân dân huyện Bâo 

Thíng cüng nhþ các giâi pháp tĆi các doanh 

nghiệp sân xuçt phân bón uy tín. 

Các nghiên cĀu trong thąi gian tiếp theo 

cæn quan tâm nhiều hĄn nĂa các yếu tø ânh 

hþćng tĆi nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng về 

phân bón kém chçt lþĉng, bao g÷m các yếu tø tÿ 

phía cĄ quan quân lý nhà nþĆc, nhu cæu cûa 

ngþąi tiêu dùng vĆi phân bón hóa hõc và phân 

tích såu hĄn về đặc điểm cûa tÿng nhòm dån cþ. 

Tÿ đò, cò thể đþa ra nhĂng khuyến nghð cý thể 

và hiệu quâ nhìm nâng cao nhên thĀc cûa tÿng 

nhòm ngþąi tiêu dùng, góp phæn thúc đèy giâm 

tiêu dùng phân bón kém chçt lþĉng.  
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